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	BIỂU PHÍ – FEE SCHEDULE
NĂM HỌC 2024– 2025



Vicoschool tọa lạc tại số 02 Lê Quang Đạo – Phường Xuân Phú – Thành phố Huế. Trường có 2 cấp học là Mầm non và Tiểu học. Trường đào tạo theo 2 chương trình: Song Ngữ và Cơ Bản.
“Cùng Vicoschool vững xây tương lai”                                                                   Biểu phí áp dụng VND
	1.Phí nhập học



	
	Phí Ghi Danh (*)
	Phí Nhập Học
	Phí Khám Sức Khỏe

	Chương trình Cơ Bản
	1.000.000
	1.500.000
	50.000

	Chương trình Song Ngữ
	2.000.000
	2.000.000
	50.000


Phí nhập học sẽ đóng theo cấp học. Phí không thu lại hàng tháng và hàng năm. Phí không hoàn trả lại trong bất cứ hoàn cảnh nào.
(*)Phí Ghi Danh là phí thu dành cho các học sinh đăng ký vào lớp 1 tại trường. Phí sẽ được hoàn trả lại khi phụ huynh hoàn tất các thủ tục nhập học. Phí không được hoàn trả lại với bất kỳ lý do nào.
Phí khám sức khỏe là phí phụ huynh chi trả chi phí khám sức khỏe trong năm học của học sinh (học sinh khám sức khỏe 2 lần/ năm). Phí được thu vào mỗi đầu năm học và không hoàn trả lại.
	
	MẦM NON
	TIỂU HỌC

	Phí học Phòng thực hành
	              200.000
	300.000


Phí học Phòng thực hành dùng để hỗ trợ nhà trường mua nguyên vật liệu cho các bài học tại Phòng Thực hành của học sinh. Phí được thu vào mỗi đầu năm học và không hoàn trả lại.

	2. Học phí/ tháng



	CẤP HỌC
	SONG NGỮ
	CƠ BẢN

	Mầm Non
	5.500.000
	2.580.000

	Tiểu Học
	5.500.000
	2.640.000



	
3.Dịch vụ bán trú



	CẤP HỌC
	TIỀN ĂN
	PHÍ BÁN TRÚ(*)

	Mầm non
	50.000/ ngày
	

	Tiểu học
	50.000/ ngày
	200.000/ tháng


Tiền ăn được tính theo ngày ăn thực tế của học sinh ở trường. Tiền ăn được thu hàng tháng.
(*)Phí bán trú là khoản thu chỉ áp dụng đối với học sinh Tiểu học. Phí bán trú là phí thu hàng tháng.
	4. School Kits (Đồng phục và giáo trình)



	KHỐI
	Bộ đồng phục cả năm học(1)
	Giáo trình (2)

	Seoul(18 – 24 tháng)
	520.000
	45.000

	Tokyo(24 – 36 tháng)
	770.000
	54.000

	Paris (3 – 4 tuổi)
	770.000
	                65.000

	London(4 – 5 tuổi)
	770.000
	111.000

	New York (5 – 6 tuổi)
	770.000
	150.000

	Bill Clinton ( 24 – 36 tháng )
	770.000
	260.000

	Geogre W. Bush (Song ngữ 3 – 4 tuổi)
	770.000
	635.000

	Barack Obama (Song ngữ 4 – 5 tuổi)
	770.000
	               674.000

	Donald Trump (Song ngữ 5 -6 tuổi)
	770.000
	1.163.000

	Class 1
	1.120.000
	

	Year 1 
	1.120.000
	387.000

	Class 2
	1.120.000
	

	Year 2 
	1.120.000
	387.000

	Class 3
	1.120.000
	

	Year 3 
	1.120.000
	387.000

	Class 4
	1.120.000
	

	Year 4
	1.120.000
	387.000

	Class 5
	1.120.000
	

	Year 5
	1.120.000
	387.000



BỘ KITS BAO GỒM:
(1)Bộ đồng phục cả năm học
a. Mầm non: 02 đồng phục chính khóa , 01 bộ đồng phục ngoại khóa, 01 mũ, 01 balo (Khối Seoul không bao gồm đồng phục ngoại khóa)
b. Tiểu học: 02 đồng phục chính khóa, 01 đồng phục thể dục, 01 mũ, 01 Balo.
Đồng phục mùa đông phụ huynh liên hệ mua theo nhu cầu.
(2)Giáo trình sử dụng trong năm học:
a. Mầm non: gồm bộ đồ các dụng cụ học tập, sách vở theo chương trình giáo dục của Bộ (01 hộp bút sáp màu, 01 hộp đất nặn, 01 vở thông tin, các loại vở theo chương trình giáo dục mầm non theo độ tuổi, giáo trình tiếng Anh (đối với các lớp song ngữ)).
b. Tiểu học: Gồm 8 vở có logo của Vicoschool và 01 bộ giáo trình Tiếng Anh. Phụ huynh tự trang bị sách giáo khoa theo chương trình của Bộ Giáo dục – Đào tạo .

	5. Đơn giá đồng phục: áp dụng khi Phụ huynh mua thêm



	Danh mục
	Đơn vị
	Mầm non
	Tiểu học

	Đồng phục chính khóa
	Bộ
	150.000
	300.000

	Đồng phục thể dục, ngoại khóa
	Bộ
	200.000
	250.000

	Mũ
	Cái
	50.000
	50.000

	Balo
	Cái
	220.000
	220.000

	Áo vest mùa đông
	Cái
	
	

	Tất mùa đông
	Đôi
	
	








	6. Dịch vụ tự chọn



	Danh mục
	Đơn giá
	Ghi chú

	Phí dịch vụ học ngày thứ Bảy (Dành cho Cấp Mầm non)
	
	
Phí trọn gói theo tháng và không được khấu trừ theo ngày

		+ Cơ Bản
	650.000/ tháng
	

		+ Song ngữ
	
	

	Xe đưa đón học sinh tại nhà
	
	
Dịch vụ chỉ dành cho học sinh từ 3 tuổi trở lên. 

		+ Dưới 5 km
	50.000/ Ngày 
	Nhà trường sẽ giảm 50% phí đưa đón cho cháu thứ 2 trong gia đình sử dụng dịch vụ đưa đón.


	           + Trên 5 km
	70.000/ Ngày
	



	7. Chính sách ưu đãi và miễn giảm.


Anh chị em ruột học cùng trường được giảm 10% học phí cho con thứ 2 và giảm 20% học phí từ con thứ 3 trở đi đối với chương trình Cơ bản. Giảm 5% học phí cho con thứ 2 trở đi đối với chương trình Song ngữ.
	8. Phương thức và thời gian đóng phí


Học phí, tiền ăn, xe đưa đón, phí bán trú (đối với Tiểu học) được đóng theo tháng từ ngày 1 – 10 hàng tháng.
Phụ huynh đóng trực tiếp tại Phòng Tư vấn Tuyển sinh trường hoặc thông qua hình thức chuyển khoản với các thông tin sau:
+ Trường Mầm non Vicoschool : Số TK 1351008108081, Ngân hàng An Bình, chi nhánh Huế, Phòng GD Nguyễn Huệ.
+ Trường Tiểu họcVicoschool: Số TK 1351008228068, Ngân hàng An Bình, chi nhánh Huế, Phòng GD Nguyễn Huệ.
Đối với học sinh mầm non nhập học trước ngày 15 tính 1 tháng, sau ngày 15 tính ½ tháng (áp dụng cho cả học phí, tiền ăn, xe đưa đón).
+ Đối với những phụ huynh nộp sau ngày 20 hàng tháng nhà trường sẽ áp dụng thu phí nộp chậm là 5% / tháng.

	9. Chính sách hoàn trả - quy đinh các khoản phí


PHÍ GHI DANH
Phí ghi danh không được hoàn trả lại khi phụ huynh hủy đăng ký nhập học tại trường. Phí sẽ được trả lại trong trường hợp học sinh không vượt qua kỳ khảo sát chất lượng học sinh lớp 1.
PHÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT BÁN TRÚ
Phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp. Phí sẽ được bảo lưu trong vòng 1 năm cho những học sinh đăng ký tạm nghỉ và có đơn gửi cho Ban giám hiệu nhà trường.

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ
· Học phí ở Vicoschool thường được giữ ở mức ổn đinh hàng năm. Khi có thay đổi về mức học phí của năm học mới, Nhà trường sẽ gửi thông báo đến phụ huynh về việc thay đổi đó và mức tăng sẽ không quá 10%.
· Học phí tháng sẽ được bảo lưu trong trường hợp học sinh nghỉ nguyên tháng và có đơn xin phép đến Ban giám hiệu nhà trường. Trường hợp học sinh đi học trong tháng không quá 3 ngày sẽ được hoàn trả 50% học phí vào tháng sau. Đối với học sinh mầm non có đơn xin nghỉ học trên 2 tuần được Ban giám hiệu chấp thuận sẽ được hoàn trả 50% học phí cho tháng sau.Các trường hợp hoàn trả trên không được áp dụng cho kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán hàng năm.
PHÍ HỖ TRỢ DỊCH VỤ
Phí hỗ trợ dịch vụ được quy định là 500.000vnđ/ 1 học sinh và được áp dụng trong trường hợp học sinh đăng ký nhập học tại Vicoschool chưa đi học hoặc đã đi học không quá 3 ngày muốn dừng sử dụng dịch vụ vì một lý do nào đó thì Vicoschool sẽ hoàn trả tất cả các khoản phí nhập học trước đó và chỉ thu phí hỗ trợ dịch vụ.
PHÍ DỊCH VỤ NGOÀI GIỜ
Phí được áp dụng đối với những phụ huynh đón học sinh ngoài khung giờ quy định của nhà trường ( sau 17h15) :
· Từ 17h16 đến 17h30 phụ thu : 50.000đ / lần
· Từ 17h31 đến 17h45 phụ thu : 100.000đ / lần
· Từ 17h45 đến 18h00 phụ thu : 200.000đ / lần


GHI CHÚ
Tất cả các trường hợp miễn giảm, ưu đãi phải có đầy đủ hồ sơ chứng minh đáp ứng điều kiện trước khi thực hiện.Khi có nhiều chương trình ưu đãi thì phụ huynh/ học sinh chỉ được chọn một trong các chương trình đó. 
Các quy định trên được áp dụng cho năm học 2024 – 2025. Tất cả các quy định trước đây trái với quy định này đều được bãi bỏ.
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	THÔNG TIN LIÊN HỆ
Quý phụ huynh vui lòng liên hệ tại: Phòng Tư Vấn Tuyển Sinh – Trường Vicoschool – Số 02 Lê Quang Đạo, Thành phố Huế.
Số điện thoại: 0234.3816789. Facebook: www.facebook.com/vicoschool/
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